	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1210C01A (Cao đẳng Sư phạm Toán - lý A - 2012 - 2015); 1109D01A (Đại học Sư phạm Toán học A - 2011 - 2015); 1109C01B (Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý B (ĐC) - 2011 - 2014) 

Khoa: Toán - Công nghệ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TN2416
	Giải tích toán học 2
	01
	001
	20
	07g00
	15/05/14
	N313

	2
	TN2416
	Giải tích toán học 2
	01
	001
	23
	07g00
	15/05/14
	N331

	3
	VL2306
	Quang học
	01
	001
	38
	07g00
	20/05/14
	N111

	4
	VL2304
	Điện và từ
	01
	001
	32
	07g00
	24/05/14
	N111

	5
	TN2324
	Xác suất thống kê 3
	02
	001
	37
	07g00
	27/05/14
	N343


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1210C12A (Cao đẳng Sư phạm Sử - Giáo dục công dân A - 2012 - 2015); 1109C03A (Cao đẳng Sư phạm Địa - GDCD A - 2011 - 2014)  

Khoa: KHXH & NV


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	LS2337
	Lịch sử Việt Nam hiện đại
	01
	001
	39
	07g00
	15/05/14
	A6203

	2
	LS2342
	Lý luận dạy học lịch sử
	01
	001
	39
	07g00
	17/05/14
	A6203

	3
	LC2311
	Hành chính nhà nước
	01
	001
	30
	07g00
	20/05/14
	A6108

	4
	LC2212
	Những vấn đề thời đại ngày nay
	02
	001
	40
	07g00
	24/05/14
	A7202

	5
	LS1206
	Lịch sử địa phương và PPNC LS địa phương
	01
	001
	39
	07g00
	27/05/14
	A6203

	6
	NV1201
	Tiếng Việt thực hành
	01
	001
	39
	07g00
	29/05/14
	A6203


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                         P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1210C04A (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh A - 2012 - 2015); 1109C04B (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014); 1109C04A (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh A - 2011 - 2014); 1008C04B (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh (ĐC)- 2010 – 2013)
Khoa: Ngoại ngữ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TA2351
	Lý luận dạy học
	02
	001
	33
	07g00
	15/05/14
	A10104

	2
	NV1252
	Dẫn luận ngôn ngữ
	01
	001
	23
	07g00
	17/05/14
	A6102

	3
	TQ1202
	Tiếng Trung (2)
	01
	001
	34
	07g00
	20/05/14
	A10104

	4
	TA2221
	Lí thuyết dịch
	02
	001
	51
	07g00
	22/05/14
	A6205

	5
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	03
	001
	41
	07g00
	24/05/14
	A6205

	6
	TA2309
	Ngữ pháp
	01
	001
	34
	07g00
	27/05/14
	A6108

	7
	TA2215
	Ngữ âm – Âm vị học
	01
	001
	20
	07g00
	29/05/14
	A6108


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1210C08A (Cao đẳng Giáo dục Mầm non A - 2012 - 2015); 1109D05A (Đại học Giáo dục Mầm non A - 2011 - 2015); 1109D05B (Đại học Giáo dục Mầm non B (ĐC) - 2011 - 2015)  

Khoa: GDTH & Mầm non


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	MN2306
	Lý luận văn học và văn học trẻ em
	01
	001
	47
	09g00
	15/05/14
	A7202

	2
	MN2343
	Âm nhạc
	01
	001
	22
	09g00
	17/05/14
	A10102

	3
	MN2343
	Âm nhạc
	01
	002
	22
	09g00
	17/05/14
	A10103

	4
	MN2350
	Lý luận và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em
	02
	001
	44
	09g00
	20/05/14
	A7202

	5
	MN2351
	Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em
	01
	001
	22
	09g00
	22/05/14
	A10102

	6
	MN2351
	Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em
	01
	002
	22
	09g00
	22/05/14
	A10103

	7
	TG2214
	Tâm lý học trẻ em 2
	01
	001
	22
	09g00
	24/05/14
	A10102

	8
	TG2214
	Tâm lý học trẻ em 2
	01
	002
	22
	09g00
	24/05/14
	A10103

	9
	TG2216
	Giáo dục học trẻ em 2
	01
	001
	22
	09g00
	27/05/14
	A10102

	10
	TG2216
	Giáo dục học trẻ em 2
	01
	002
	22
	09g00
	27/05/14
	A10103


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1210C09A (Cao đẳng Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2015) 

Khoa: GDTH & Mầm non


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TH2244
	Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học
	01
	001
	40
	09g00
	15/05/14
	A6203

	2
	TH2247
	Âm nhạc
	01
	001
	20
	09g00
	17/05/14
	A6203

	
	TH2247
	Âm nhạc
	01
	001
	20
	09g00
	17/05/14
	A6204

	3
	TH2249
	Mỹ thuật
	01
	001
	40
	09g00
	20/05/14
	A6203

	4
	TH2309
	PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 1
	02
	001
	40
	09g00
	22/05/14
	A6203

	5
	TH2242
	Cơ sở tự nhiên và Xã hội 2
	01
	001
	40
	09g00
	27/05/14
	A6203

	6
	TH2225
	PPDH Toán học ở tiểu học 1
	01
	001
	40
	09g00
	29/05/14
	A6203


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1210C13A (Cao đẳng Giáo dục thể chất - Công tác Đội A - 2012 - 2015); 1109C13A (Cao đẳng Giáo dục thể chất A - 2011 - 2014); 1311D70T (Đại học Giáo dụcThể chất - 2013 - 2017 (liên thông))  

Khoa: Khoa học Tự nhiên


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TC2234
	Cờ vua
	01
	001
	13
	09g00
	15/05/14
	A7104

	2
	CD2206
	Công tác PT Đội TNTP của Đoàn TNCS HCM
	01
	001
	13
	09g00
	20/05/14
	A10102

	3
	TC2237
	Thể dục dụng cụ
	01
	001
	34
	09g00
	22/05/14
	A7103

	4
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	01
	001
	13
	09g00
	24/05/14
	A7102

	5
	TC2210
	Thể dục 3
	01
	001
	15
	09g00
	27/05/14
	A7102

	6
	TC2206
	Sinh lý học thể dục thể thao
	01
	001
	13
	09g00
	29/05/14
	A7104

	7
	TC2231
	Bóng đá
	01
	001
	13
	09g00
	31/05/14
	A6102


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1210C20A (Cao đẳng Sư phạm Hóa - Sinh A - 2012 - 2015); 1210D24A (Đại học Sư phạm Hóa học A - 2012 - 2016); 1008C20C (Cao đẳng Sư phạm Hoá - Sinh C (ĐC) - 2010 - 2013)  

Khoa: Khoa học Tự nhiên


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	HH2325
	Hoá học phân tích 1
	01
	001
	40
	09g00
	15/05/14
	A10201

	2
	SH2249
	Sinh lí  học thực vật
	01
	001
	40
	09g00
	17/05/14
	A7202

	3
	HH2235
	Hoá nông nghiệp và môi trường
	01
	001
	39
	09g00
	20/05/14
	A7203

	4
	HH2257
	Hoá học hữu cơ 1
	01
	001
	39
	09g00
	22/05/14
	A7202

	5
	SH2351
	Động vật học có xương sống
	01
	001
	39
	09g00
	24/05/14
	A6203

	6
	SH2254
	Đại cương phương pháp dạy học sinh học
	01
	001
	34
	09g00
	27/05/14
	A6108


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
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